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BỘ Y TẾ                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                               
                                                                            Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc 

và trực thuộc Bộ  đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số

Ngày 01 tháng 02 năm 2024, Bộ Y tế có Công văn số 516/BYT-TCCB gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, 
đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số, Bộ Y tế đã nhận được 83 ý kiến tham gia, trong đó, trong đó có 81 ý 
kiến đồng ý với dự thảo, có 25 đơn vị có góp ý cụ thể, Vụ Tổ chức cán bộ đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và tiếp 
thu, giải trình, cụ thể như sau:

Nội dung dự thảo Nội dung góp ý Tiếp thu/giải trình

Tên thông tư: Thông tư quy 
định tiêu chuẩn, điều kiện xét 
thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên 
ngành y, dược, dân số.

- Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 
ngành y, dược, dân số lên hạng II, hạng I (Bệnh viện 
Răng - Hàm - Mặt TW TP Hồ Chí Minh). Thông tư 
này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, 
dược, dinh dưỡng dân số (Điện Biên)

- Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II, hạng I 
đói với viên chức chuyên ngành y, dược, dân số (Ninh 
Bình)

Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên 
như dự thảo vì Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP giao Bộ Y tế quản 
lý chức danh nghề nghiệp viên chức 
y, dược, dân số. Đồng thời, Nghị 
định số 85/2023/NĐ-CP quy định 
các Bộ quản lý chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành quy 
định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành được giao quản 
lý
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Khoản 1 Điều 1: Thông tư 
này quy định về tiêu chuẩn, đ
iều kiện xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành y, dược, dân số 
lên hạng II, hạng I. 

- Bổ sung cụm từ: Sau đây viết tắt là xét thăng hạng ở 
Khoản 1, và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
ở Khoản 2 (Đại học Dược Hà Nội)

Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên 
như dự thảo vì Thông tư không sử 
dụng ngôn ngữ viết tắt

Khoản 1 Điều 2: 

Điểm a):  Đáp ứng đủ các tiêu 
chuẩn, điều kiện quy định tại 
khoản 16 Điều 1 Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP ngày 07 
tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 32 
Nghị định số 115/2020/NĐ-
CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 
của Chính phủ quy định về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức

Đề nghị bổ sung sau điểm 2 khoản 1 nội dung: Và các 
quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do Bộ 
Y tế ban hành (Bệnh viện Bạch Mai)

Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên 
như dự thảo Thông tư vì theo quy 
định tại Khoản 16 điều 1 Nghị định 
số 85/2023/NĐ-CP đã quy định viên 
chức dự xét thăng hạng phải đáp ứng 
đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức 
danh nghề nghiệp dự xét.

Khoản 1 Điều 2: 

Điểm b): Có vị trí việc làm còn 
thiếu ứng với hạng chức danh 
viên chức xét thăng hạng.

- Bỏ nội dung có vị trí việc làm còn thiếu ứng với hạng 
chức danh viên chức xét thăng hạng vì nội dung quy 
định tại điểm c đã bao hàm nội dung quy định tại điểm 
b (Ninh Bình, Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

- Đề nghị sửa lại thành: Đơn vị sự nghiệp công lập có 
vị trí việc làm còn thiếu ứng với hạng chức danh viên 
chức xét thăng hạng (Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TƯ 
TP Hồ Chí Minh).

Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên 
như dự thảo Thông tư, đơn vị sự 
nghiệp chỉ cử viên chức dự xét thăng 
hạng khi vị trí việc làm theo chức 
danh nghề nghiệp còn thiếu theo cơ 
cấu chức danh nghề nghiệp trong Đề 
án vị trí việc làm của đơn vị đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt
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Bổ sung nội dung "Phù hợp với vị trí việc làm và cơ 
cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được 
phê duyệt" nhằm đảm bảo sự phù hợp với quy định tại 
khoản 17 Điều 1 NĐ 85/2023/NĐ-CP (Bộ Lao động - 
Thương Binh và xã hội)

Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện 
dự thảo Thông tư

Khoản 1 Điều 2: 

Điểm c):  Đơn vị sự nghiệp có 
nhu cầu

- Xem xét bỏ nội dung "Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu" 
vì tỷ lệ viên chức ở các hạng chức danh nghề nghiệp 
đã được xác định trong Đề án vị trí việc làm của đơn 
vị (Vụ Pháp chế, Ninh Bình)

Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên 
như dự thảo Thông tư vì đơn vị sự 
nghiệp chỉ cử viên chức dự xét thăng 
hạng khi vị trí việc làm theo chức 
danh nghề nghiệp còn thiếu theo cơ 
cấu chức danh nghề nghiệp trong Đề 
án vị trí việc làm của đơn vị đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt 

Điểm b) Khoản 2 Điều 2 và 
Điểm b Khoản 3 Điều 2: 

b) Có 03 năm công tác liền kề 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 
lên;

Đề nghị thực hiện thống nhất quy định 01 năm công 
tác liền kề hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của 
Nghị định số 85/2023/NĐ-CP (Đại học Dược Hà Nội, 
Lai Châu, Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Lao động - Thương 
Binh và xã hội, Lào Cai, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh, BV Lão Khoa Trung ương, BV Bạch Mai

Có 03 năm công tác liên tục trước năm dự xét thăng 
hạng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong năm công tác 
liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên (Hải Phòng), Có 02 năm HTTNV 
(Hưng Yên) 

Ban soạn thảo tiếp thu, bỏ quy định 
03 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ tại 
Khoản 2 và Khoản 3 dự thảo Thông 
tư
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điểm c): Có 01 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên 
ngành quốc tế (các tạp chí khoa học có bình duyệt 
peer-reviewed journal) và được xếp hạng ở ít nhất một 
trong các hệ thống dữ liệu khoa học/thư viện: Pubmed, 
Scopus, ISI) (Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí 
Minh)

Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên 
như dự thảo vì các bài báo đăng trên 
tạp chí khoa học là kết quả của 
nghiên cứu khoa học phù hợp với 
lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu. 
Đối với lĩnh vực chuyên môn y tế 
không nên đưa vào vì khó và không 
mang tính bao quát gắn với hoạt 
động chuyên môn.

Đề nghị giải thích đối với quy định" Có ít nhất 03 
công trình nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn công 
tác" yêu cầu đạt được thành tích khoa học ở cả 3 lĩnh 
vực đã nêu hai thuộc 01 trong 3 lĩnh vực đã nêu (Đại 
học Dược Hà Nội, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 
Bệnh viện Bạch Mai)

Ban soạn thảo tiếp thu, quy định cụ 
thể hơn trong dự thảo Thông tư

Cần làm rõ ý: "biên soạn sách và lĩnh vực chuyên môn 
công tác đã được xuất bản" có yêu cầu cụ thể về vai 
trò tham gia (chủ biên hoặc đồng chủ biên) (Đại học 
Dược Hà Nội, Ninh Bình, BV Lão Khoa TW)

Đề nghị sửa lại thành "Có ít nhất 03 công trình nghiên 
cứu về lĩnh vực chuyên môn công tác thuộc một hoặc 
nhiều hình thức sau:" (Thành phố Hồ Chí Minh, Viện 
Vệ sinh dịch tễ Trung ương)

Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện 
dự thảo Thông tư.

Điểm c) Khoản 2 Điều 2: 

c) Trong thời gian giữ chức 
danh nghề nghiệp hạng II đạt 
một trong các thành tích khoa 
học:

- Có ít nhất nhất 03 công trình 
nghiên cứu về lĩnh vực chuyên 
môn công tác ở các lĩnh vực: 
chủ trì đề tài nghiên cứu khoa 
học cấp cơ sở được cấp có 
thẩm quyền nghiệm thu và 
đánh giá đạt yêu cầu; tác giả 
của sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
về lĩnh vực chuyên môn công 
tác được áp dụng có hiệu quả 
vào hoạt động của đơn vị được 
cấp có thẩm quyền công nhận; 
biên soạn sách về lĩnh vực 
chuyên môn công tác đã được 
xuất bản. 

- Chủ trì 01 đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp bộ, cấp tỉnh trở 
lên được cấp có thẩm quyền 
nghiệm thu và đánh giá đạt yêu 
cầu.

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng II đạt 
thành tích khoa học: Chủ trì (thư ký) 01 đề tài hoặc 
nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, tỉnh trở lên được cấp có 

Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện 
dự thảo Thông tư.
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thẩm quyền đánh giá nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên; 
hoặc chủ trì sáng kiến/giải pháp hữu ích cấp Bộ, tỉnh 
trở lên/hoặc chủ trì giải pháp độc quyền sáng chế được 
Cục Sở hữu trí tuệ/Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 
bằng sáng chế (Bộ Quốc phòng) 

Chủ trì và thư ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ 
sở, cấp bộ, ngành (Bộ Lao động - Thương Binh và xã 
hội)

Tham gia biên soạn sách và lĩnh vực chuyên môn công 
tác đã được xuất bản (Sở Y tế Hải Phòng) 

Ban soạn thảo đề nghị xác định vai 
trò là chủ biên để tương đồng vai trò 
chủ trì như các tiêu chí khác

Đề nghị sửa lại thành: Chủ trì 01 đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp bộ, cấp tỉnh trở lên được cấp có thẩm 
quyền nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu hoặc là tác 
giả chính của 02 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế hoặc 
tác giả chính của 06 bài báo đăng trên tạp chí trong 
nước. Trong đó tạp chí quốc tế và tạp chí trong nước 
phải thuộc danh mục tạp chí đã được Hội đồng giáo sư 
nhà nước công nhận (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương)

Đối với bài báo khoa học, Ban soạn 
thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo 
vì các bài báo đăng trên tạp chí khoa 
học là kết quả của nghiên cứu khoa 
học phù hợp với lĩnh vực giảng dạy 
và nghiên cứu. Đối với lĩnh vực 
chuyên môn y tế không nên đưa vào 
vì khó và không mang tính bao quát 
gắn với hoạt động chuyên môn.

Điểm c) Khoản 3 Điều 
2: 

c) Trong thời gian giữ 
chức danh nghề nghiệp hạng 
III có ít nhất 02 công trình 

Điểm c): Thay cụm từ chủ trì bằng tham gia, tham gia 
chính (50% trở lên): Sở Y tế Thừa Thiên Huế, Ninh 
Bình, BV Lao Khoa Trung ương, BV Trung ương Thái 
Nguyên

Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên 
như dự thảo Thông tư vì tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp đã yêu cầu 
năng lực chủ trì. 
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Đề nghị sửa lại thành "Có ít nhất 02 công trình nghiên 
cứu về lĩnh vực chuyên môn công tác thuộc một hoặc 
nhiều hình thức sau:" (Thành phố Hồ Chí Minh, Viện 
Vệ sinh dịch tễ Trung ương)

Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện 
dự thảo Thông tư 

Đề nghị sửa cụm từ "Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa 
học" thành "Chủ nhiệm đề tài khoa học" (Cục Khoa 
học công nghệ và Đào tạo, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung 
ương)

Chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm hoặc thư ký đề tài 
nghiên cứu khoa học; tác giả hoặc đồng tác giả của 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật (Thành phố Hồ Chí Minh)

Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thành 
từ "chủ trì" thành "chủ nhiệm"

Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện 
dự thảo Thông tư

Bỏ nội dung "Biên soạn sách về lĩnh vực chuyên môn 
công tác đã được xuất bản (Kon Tum)

Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên 
như dự thảo Thông tư vì mở rộng 
phạm vi nội dung tiêu chí xét gắn 
với nhiệm vụ chức danh nghề 
nghiệp viên chức

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III 
có ít nhất 01 công trình nghiên cứu về lĩnh vực chuyên 
môn công tác (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) 

Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên 
như dự thảo Thông tư vì tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp hạng II đã 
quy định trong thời gian giữ chức 
danh nghề nghiệp hạng III, viên 
chức phải đạt 01 công trình nghiên 
cứu khoa học

nghiên cứu về lĩnh vực chuyên 
môn công tác ở các lĩnh vực: 
chủ nhiệm đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp cơ sở được cấp 
có thẩm quyền nghiệm thu và 
đánh giá đạt yêu cầu; tác giả 
của sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
về lĩnh vực chuyên môn công 
tác được áp dụng có hiệu quả 
vào hoạt động của đơn vị được 
cấp có thẩm quyền công nhận; 
biên soạn sách về lĩnh vực 
chuyên môn công tác đã được 
xuất bản. 

Bám sát quy định tại các Thông tư quy định mã số và 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 
ngành y, dược, dân số (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện 
dự thảo Thông tư
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Đề nghị bổ sung quy định viên chức giữ chức danh 
nghề nghiệp hạng III có năng lực chủ trì hoặc tham gia 
nghiên cứu, xây dựng đề tài, đề án, dự án nghiên cứu 
khoa học cấp cơ sở trở lên (Đại học Y Dược Thành phố 
Hồ Chí Minh)

Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên 
như dự thảo vì đã được quy định ở 
Khoản 1, Điều 2 của dự thảo Thông 
tư. 

Nghiên cứu, quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn, điều 
kiện xét thăng hạng viên chức chuyên ngành y, dược, 
dân số lên hạng I và hạng II gắn với yêu cầu của vị trí 
việc làm và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng 
chức danh viên chức bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y 
tế công cộng, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh 
dưỡng, dân số, dược sĩ (Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư)

Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện 
dự thảo Thông tư

Quy định về xét thăng hạng đối với trường hợp viên 
chức được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo mà vị trí đó có 
hạng chức danh cao hơn hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức hiện giữ (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, Bộ Tài chính)

Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên 
như dự thảo Thông tư vì Nghị định 
85/023/NĐ-CP chỉ giao Bộ quản lý 
chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành quy định tiêu chuẩn 
đối với chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành quản lý, không 
giao quy định đối với vị trí lãnh đạo.

Điều khoản đề nghị bổ sung 
chưa có trong dự thảo tại 
Điều 2

Bổ sung các tiêu chí khác trong xét thăng hạng, ví dụ 
tiêu chuẩn về thành tích đạt được trong quá trình công 
tác (Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng, 
Bằng khen của Bộ trưởng... (Bộ Tài chính)

Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên 
như dự thảo Thông tư vì nếu viên 
chức đạt được các thành tích như 
góp ý thì đã đảm bảo đạt được các 
thành tích chuyên môn công tác.
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Bổ sung điểm d): Đang giữ chức danh nghề nghiệp 
viên chức hạng II ứng với hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức dự xét thăng hạng (Đại học Dược Hà Nội)

Ban soạn thảo đề nghị giữ nguyên 
như dự thảo Thông tư vì điểm d) 
khoản 1 Điều 32 được sửa đổi, bổ 
sung tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định 
85/2023 đã quy định thời gian công 
tác tối thiểu giữ chức danh hạng 
dưới liền kề.

Về thể thức văn bản dự thảo 
Thông tư

Đề nghị rà soát lại toàn bộ dự thảo để đảm bảo 
thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-
CP (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, 

Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện 
dự thảo Thông tư


